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KHÁI NI MỆ

Tin dung xuât phat t  gôc t  Latinh́ ̣ ́ ́ ừ ́ ừ  
Gredittum - t c la tin t ng, tin nhiêm. ứ ̀ ưở ́ ̣

Tin dung đ c diên giai theo ngôn ng  Viêt ́ ̣ ượ ̃ ̉ ữ ̣
Nam la s  vay m n. ̀ ự ượ



  

KHÁI NI MỆ

M t quan h  đ c xem là quan h  tín d ng ộ ệ ượ ệ ụ
khi nào ch a đ y đ  3 n i dung:ứ ầ ủ ộ

Có s  chuy n giao t m th i (có th i h n).ự ể ạ ờ ờ ạ
M t l ng giá tr  d i d ng hàng hóa ộ ượ ị ướ ạ

ho c ti n t .ặ ề ệ
Có s  hoàn tr  và giá tr  hoàn tr  ph i l n ự ả ị ả ả ớ

h n giá tr  ban đ u. ơ ị ầ



  

S  RA Đ I VÀ PHÁT TRI NỰ Ờ Ể

S  ra đ i c a tín d ngự ờ ủ ụ
Có s  t n t i và phát tri n c a s n xu t ự ồ ạ ể ủ ả ấ

hàng hóa
Có nhu c u vay v n đ  bù đ p thi u h t ầ ố ể ắ ế ụ

t m th iạ ờ



  

S  RA Đ I VÀ PHÁT TRI NỰ Ờ Ể

Quan h  tín d ng n ng lãiệ ụ ặ
 Ch  th  c a quan h  tín d ng n ng lãiủ ể ủ ệ ụ ặ
  Ng i đi vay: ngày nay ng i đi vay ch  yườ ườ ủ uế  là ng i ườ

lao đ ng bình th ng, th ng nhân…ộ ườ ươ
  Ng i cho vay: nh ng ng i kinh doanh th ng nghi p ườ ữ ườ ươ ệ

ti n t , ng i giàu có,…ề ệ ườ
 Nguyên nhân xu t hi n tín d ng n ng lãi  ấ ệ ụ ặ
 Trong xã h i có ộ m tộ  b  ph n ng i dân có ti n d  ộ ậ ườ ề ự

phòng nh ng v n ch a dùng đ n, bên c nh đó l i có ư ẫ ư ế ạ ạ
m tộ  b  ph n c n ti n g p đ  s  d ng, ph i ch p nh n ộ ậ ầ ề ấ ể ử ụ ả ấ ậ
m c lãi su t caoứ ấ

 Do cung nh  h n c uỏ ơ ầ



  

S  RA Đ I VÀ PHÁT TRI NỰ Ờ Ể
Đ c đi mặ ể
  Lãi su t cao,  có khi lên đ n 40-50%, th m chí là 100 hay ấ ế ậ

200%
  M c đích vay là tiêu dùng, gi i quy t khó khăn trong cu c ụ ả ế ộ

s ng.ố
  Có nhi u hình th c v n đ ng v n, b ng ti n ho c hi n ề ứ ậ ộ ố ằ ề ặ ệ

v t.ậ

Tín d ng n ng lãi trong quan h  ngày nayụ ặ ệ
 Trong đi u ki n ngày nay, tín d ng n ng lãi còn t n tề ệ ụ ặ ồ iạ  khá 

ph  biổ ến, do:
 Ảnh h ng c a ch  đ  phong ki nưở ủ ế ộ ế
 Thu nh p th pậ ấ
 H  th ng tín d ng ch a phát tri nệ ố ụ ư ể



  

S  RA Đ I VÀ PHÁT TRI NỰ Ờ Ể
S  phát tri n c a quan h  tín d ng trong n n kinh tự ể ủ ệ ụ ề ế
 Nguyên nhân thúc đ y s  phát tri n c a tín d ng:ẩ ự ể ủ ụ
 S  khác nhau trong chu kỳ s n xu t và tính ch t th i v   m i ự ả ấ ấ ờ ụ ở ỗ

doanh nghi p.ệ
 Quá trình tái s n xu t là m t quá trình liên t c trên c  s  phân ả ấ ộ ụ ơ ở

công và h p tác trên toàn h  th ng kinh t .ợ ệ ố ế
 Trong n n kinh t  hi n đ i, đ c đi m tu n hoàn v n và yêu c u ề ế ệ ạ ặ ể ầ ố ầ

c a quá trình ti t ki m và đ u t  đòi h i ph i có tín d ng.ủ ế ệ ầ ư ỏ ả ụ
 
Tín d ng ngày càng m  r ng và phát tri n ụ ở ộ ể m tộ  cách đa d ngạ :
 T  ch c ngân hàng và t  ch c tín d ng phát tri n m nh và r ng ổ ứ ổ ứ ụ ể ạ ộ

rãi kh p n i.ắ ơ
 Ph n l n các doanh nghi p đ u s  d ng v n tín d ng v i kh i ầ ớ ệ ề ử ụ ố ụ ớ ố

l ng ngày càng l n.ượ ớ
 Thu nh p cá nhân ngày càng tăng, nên có nhi u ng i tham gia ậ ề ườ

vào ho t đ ng tín d ng.ạ ộ ụ



  

B N CH T C A TÍN D NG Ả Ấ Ủ Ụ

Tín d ng là:ụ
Quan h  kinh t  gi a ng i đi vay và ệ ế ữ ườ

ng i cho vay.ườ
Thông qua quá trình v n đ ng c a các ậ ộ ủ

qu  ti n t  đ  đáp ng yêu c u và l i ích ỹ ề ệ ể ứ ầ ợ
c a h .ủ ọ

T  đó thúc đ y s  phát tri n kinh t  xã ừ ẩ ự ể ế
h i.ộ



  

B N CH T C A TÍN D NGẢ Ấ Ủ Ụ

S  v n đ ng c a tín d ngự ậ ộ ủ ụ :
Quá trình v n đ ng c a tín d ng tr i qua 3 giai đo nậ ộ ủ ụ ả ạ
 Phân ph i tín d ng d i hình th c cho vay:ố ụ ướ ứ  v n ti n ố ề

t  ho c giá tri v t t  hàng hóa đ c chuy n t  ng i ệ ặ ậ ư ượ ể ừ ườ
cho vay sang ng i đi ườ

 S  d ng v n tín d ng trong quá trình tái s n xu t:ử ụ ố ụ ả ấ  
sau khi nh n đ c v n tín d ng, ng i đi vay đ c s  ậ ượ ố ụ ườ ượ ử
d ng giá tr  đó đ  th a mãn m c đích nh t đ nh nh ng ụ ị ể ỏ ụ ấ ị ư
không có quy n s  h u v  giá tri đó.ề ở ữ ề

 S  hoàn tr  v n tín d ng:ự ả ố ụ  sau khi v n tín d ng đã ố ụ
hoàn thành m tộ  chu kỳ s n xu t đ  tr  v  hình thái ti n ả ấ ể ở ề ề
t  thì ng i đi vay hoàn tr  l i cho ng i cho vay bao ệ ườ ả ạ ườ
g m c  g c và lãi.ồ ả ố



  

B N CH T C A TÍN D NGẢ Ấ Ủ Ụ
Ho t đ ng c a tín d ng trong t m vĩ môạ ộ ủ ụ ầ
Cung c a qu  cho vayủ ỹ
Trong n n kinh t  th  tr ng, cung c a qu  cho vay t  nhi u ngu n khác ề ế ị ườ ủ ỹ ừ ề ồ

nhau:
 Ti t ki m cá nhân: S  thu  v  ti t ki m cá nhân, 1 ph n đ c s  ế ệ ố ề ế ệ ầ ượ ử

d ng đ  mua nhà, đ t, ho c đ u t  tr c ti p vào các ch ng ụ ể ấ ặ ầ ư ự ế ứ
khoán; 1 ph n còn l i đ u t  gián ti p vào th  tr ng v n và ti n ầ ạ ầ ư ế ị ườ ố ề
t  thông qua các ngân hàng, công ty tài chính, qu  ti t ki m…ệ ỹ ế ệ

 Ti t ki m c a doanh nghi p: Là ph n l i nhu n không chia và ế ệ ủ ệ ầ ợ ậ
kh u hao; s  ti n này khi doanh nghi p ch a s  d ng thì tr  ấ ố ề ệ ư ử ụ ở
thành m t b  ph n c a qu  cho vay thông qua th  tr ng v n và ộ ộ ậ ủ ỹ ị ườ ố
ti n t .ề ệ

 M c th ng d  c a ngân sách nhà n c: B ng thu nh p tr  đi chi ứ ặ ư ủ ướ ằ ậ ừ
phí v  hàng hóa và d ch v .ề ị ụ

 M c tăng c a kh i l ng ti n t  cung ng: c  s  đ  tính m c ứ ủ ố ượ ề ệ ứ ơ ở ể ứ
tăng này là kh i l ng ti n l u thông ngoài ngân hàng và ti n trên ố ượ ề ư ề
tài kho n séc.ả



  

B N CH T C A TÍN D NGẢ Ấ Ủ Ụ

C u v  qu  cho vayầ ề ỹ
Trong n n linh t  hàng hóa ti n t , c u c a qu  cho vay ề ế ề ệ ầ ủ ỹ

khá phong phú, đa d ng:ạ
 Nhu c u đ u t  c a qu  doanh nghi p: Doanh nghi p ầ ầ ư ủ ỹ ệ ệ

đóng vai trò quan tr ng nh t v  nhu c u c a qu  cho ọ ấ ề ầ ủ ỹ
vay

 Nhu c u tín d ng tiêu dùng cá nhân:  các n c phát ầ ụ Ở ướ
tri n tín dùng chi m 1 t  tr ng đáng k .ể ế ỷ ọ ể

 Thâm h t ngân sách c a chính ph : Khi NSNN b  thâm ụ ủ ủ ị
h t thì Nhà n c ph i đi vay thông qua phát hành công ụ ướ ả
trái hay trái phi u kho b c đ  bù đ p kho n b i chi hàng ế ạ ể ắ ả ộ
năm.



  

B N CH T C A TÍN D NGẢ Ấ Ủ Ụ

Đ c đi m c a qu  cho vayặ ể ủ ỹ
 Qu  cho vay ch  y u t p trung và phân ph i thông qua ỹ ủ ế ậ ố

các t  ch c tài chính tín d ng.Phân ph i qu  cho vay ổ ứ ụ ố ỹ
th ng th c hi n b ng 2 cách:ườ ự ệ ằ

    + Phân ph i tr c ti p nh  mua trái phi u doanh nghi p.ố ự ế ư ế ệ
    + Qua các t  ch c trung gian nh  ngân hàng, công ty tài ổ ứ ư

chính, qu  ti t ki m, qu  b o hi m xã h i, HTX tín d ng ỹ ế ệ ỹ ả ể ộ ụ
và các t  ch c tài chính khác.ổ ứ

 Qu  cho vay v n đ ng trên c  s  hoàn tr  và có lãi ỹ ậ ộ ơ ở ả
su t. S  hoàn tr  là đ c tr ng riêng c a qu  tín d ng và ấ ự ả ặ ư ủ ỹ ụ
nó đ c th c hi n trên c  s  th a thu n b ng h p đ ng ượ ự ệ ơ ở ỏ ậ ằ ợ ồ
tín d ng gi a ng i cho vay và ng i đi vay.ụ ữ ườ ườ



  

B N CH T C A TÍN D NGẢ Ấ Ủ Ụ

          Tín d ng là ph ng th c huy đ ng v n ụ ươ ứ ộ ố
quan tr ng nh t c a n n kinh t  th  tr ng. ọ ấ ủ ề ế ị ườ
Vì v y s  d ng có hi u qu  ph ng th c ậ ử ụ ệ ả ươ ứ
này s  góp ph n gi i quy t nhu c u đang là ẽ ầ ả ế ầ
v n đấ ề c p thi t cho s n xu t và đ u t  phát ấ ế ả ấ ầ ư
tri n.ể



  

            
   HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Th i h n tín d ngờ ạ ụ
Đ i t ng tín d ngố ượ ụ
M c đích s  d ng v nụ ử ụ ố
Ch  th  trong quan h  tín d ngủ ể ệ ụ
Đ i t ng tr  nố ượ ả ợ



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ
Th i h n tín d ngờ ạ ụ

 Tín d ng ng n h n: Th i h n d i ho c b ng 1 năm. ụ ắ ạ ờ ạ ướ ặ ằ
Th ng đ c s  d ng đ  t m th i b  sung v n l u ườ ượ ử ụ ể ạ ờ ổ ố ư
đ ng và nhu c u tiêu dùng c a cá nhân.ộ ầ ủ

 Tín d ng trung h n:ụ ạ  Th i h n t  trên 1 năm đ n d i ờ ạ ừ ế ướ
ho c b ng 5 năm. Đ c s  d ng đ  mua s m tài s n ặ ằ ượ ử ụ ể ắ ả
c  đ nh, c i ti n k  thu t, m  r ng và xây d ng công ố ị ả ế ỹ ậ ở ộ ự
trình nh .ỏ

 Tín d ng dài h n:ụ ạ  Th i h n t  trên 5 năm tr  lên. Dùng ờ ạ ừ ở
đ  cung c p v n cho xây d ng c  b n, c i ti n và m  ể ấ ố ự ơ ả ả ế ở
r ng s n xu t có qui mô l n.ộ ả ấ ớ



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Đ i t ng tín d ngố ượ ụ
 Tín d ng v n l u đ ng: là lo i v n tín d ng đ c s  ụ ố ư ộ ạ ố ụ ượ ử

d ng đ  hình thành v n l u đ ng cho các t  ch c ụ ể ố ư ộ ổ ứ
kinh t , nh  cho vay đ  d  tr  hàng hóa, mua nguyên ế ư ể ự ữ
v t li u cho ho t đ ng s n xu t. Th i h n cho vay là ậ ệ ạ ộ ả ấ ờ ạ
ng n h n.ắ ạ

 Tín d ng v n c  đ nh: là lo i tín d ng đ c s  d ng ụ ố ố ị ạ ụ ượ ử ụ
đ  hình thành tài s n c  đ nh, nh  mua s m tài s n ể ả ố ị ư ắ ả
c  đ nh, đ i m i k  thu t m  r ng s n xu t, xây d ng ố ị ổ ớ ỹ ậ ở ộ ả ấ ự
các xí nghi p và công trình m i. Th i h n cho vay là ệ ớ ờ ạ
trung và dài h n.ạ



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

M c đích s  d ng vụ ử ụ ốn 

 Tín d ng s n xu t và l u thông hàng hóa: là lo i c p ụ ả ấ ư ạ ấ
phát tín d ng cho cho các doanh nghi p và các ch  th  ụ ệ ủ ể
kinh t  khác (cá nhân kinh doanh) đ  ti n hành s n xu t ế ể ế ả ấ
và l u thông hàng hóa.ư

 Tín d ng tiêu dùng: là hình th c c p phát tín d ng cho ụ ứ ấ ụ
cá nhân đ  đáp ng nhu c u tiêu dùng nh : mua s m ể ứ ầ ư ắ
nhà c a, xe c , các hàng hóa b n ch c và nh ng nhu ử ộ ề ắ ữ
c u h ng ngày. Hình th c phát vay có th  b ng ti n ầ ằ ứ ể ằ ề
ho c d i hình th c bán ch u hàng hóa.ặ ướ ứ ị

 Tín d ng h c t p: là hình th c c p tín d ng đ  ph c v  ụ ọ ậ ứ ấ ụ ể ụ ụ
vi c h c c a sinh viênệ ọ ủ

     VD: Ngân hàng Mi n Tâyề



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Ch  th  trong quan h  tín d ngủ ể ệ ụ
 Tín d ng nhà n cụ ướ
 Tín d ng th ng m iụ ươ ạ
 Tín d ng ngân hàngụ



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Tín d ng th ng m iụ ươ ạ : là quan h  tín d ng gi a các doanh ệ ụ ữ
nghi p đ c bi u hi n d i hình th c mua bán ch u hàng ệ ượ ể ệ ướ ứ ị
hóa. Công c  b o đ m quan h  n  n n c a tín d ng ụ ả ả ệ ợ ầ ủ ụ
th ng m i là Gi y N .ươ ạ ấ ợ

Trong quan h  tín d ng, Gi y N  còn đ c g i là kì phi u ệ ụ ấ ợ ượ ọ ế
th ng m i (th ng phi u) bao g m h i phi u và l nh ươ ạ ươ ế ồ ố ế ệ
phi u. ế

 H i phi u: do ch  n  l p ra, yêu c u ng i thi u n  thanh ố ế ủ ợ ậ ầ ườ ế ợ
toán không đi u ki n m t s  ti n nh t đ nh vào m t th i ề ệ ộ ố ề ấ ị ộ ờ
gian nh t đ nh trong t ng lai cho ng i th  h ng.ấ ị ươ ườ ụ ưở

 L nh phi u: do ng i thi u n  l p ra đ  cam k t thanh toán ệ ế ườ ế ợ ậ ể ế
không đi u ki n m t s  ti n nh t đ nh trong t ng lai cho ề ệ ộ ố ề ấ ị ươ
ng i th  h ng.ườ ụ ưở



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ
V  hình th cề ứ , th ng phi u g m 3 lo i:ươ ế ồ ạ
 Th ng phi u vô danh: không ghi tên ng i th  h ngươ ế ườ ụ ưở
 Th ng phi u kí danh: có ghi tên ng i th  h ngươ ế ườ ụ ưở
 Th ng phi u đ nh danh: có ghi tên ng i th  h ng nh ng ươ ế ị ườ ụ ưở ư

không đ c quy n chuy n nh ng cho ng i khác.ượ ề ể ượ ườ
u và nh c đi m c a tín d ng th ng m i:Ư ượ ể ủ ụ ươ ạ

  u: đáp ng k p th i nhu c u v n c a doanh nghi p, giúp Ư ứ ị ờ ầ ố ủ ệ
doanh nghi p tiêu th  đ c hàng hóa c a mình và t o đi u ệ ụ ượ ủ ạ ề
ki n cho doanh nghi p huy đ ng đ c nhi u ngu n v n.ệ ệ ộ ượ ề ồ ố

 Nh c: qui mô tín d ng h p, th i h n cho vay ng n, gi i h n ượ ụ ẹ ờ ạ ắ ớ ạ
v  ph ng h ng và xu t hi n r i ro tín d ng vì nó ch  đ c ề ươ ướ ấ ệ ủ ụ ỉ ượ
th c hi n trên c  s  tín nhi m l n nhau. ự ệ ơ ở ệ ẫ



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Tín d ng ngân hàng:ụ  là quan h  tín d ng gi a ngân hàng, ệ ụ ữ
các t  ch c tín d ng khác v i các doanh nghi p và cá ổ ứ ụ ớ ệ
nhân.

 Ngân hàng đóng vai trò là ng i trung gian, trong quan h  ườ ệ
tín d ng nó là v a là ng i cho vay v a là ng i đi vay. ụ ừ ườ ừ ườ

 Cung c p tín d ng d i hình th c ti n t , bao g m ti n ấ ụ ướ ứ ề ệ ồ ề
m t và bút tặ ệ



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Tín d ng nhà n c: ụ ướ là quan h  tín d ng trong đó Nhà ệ ụ
n c là ng i đi vay.ướ ườ

 Ch  th  trong quan h  tín d ng Nhà n c: ng i đi vay là ủ ể ệ ụ ướ ườ
Nhà n c trung ng, đ a ph ng, còn ng i cho vay là ướ ươ ị ươ ườ
ng i dân, ngân hàng th ng m i và các t  ch c kinh t  ườ ươ ạ ổ ứ ế
khác.

 M c đích: đ  bù đ p b i chi ngân sách nhà n c.ụ ể ắ ộ ướ
 Hình th c tín d ng: ti n t .ứ ụ ề ệ
 Tín d ng Nhà n c bao g m 2 lo i:ụ ướ ồ ạ
    + Tín d ng ng n h n: phát hành tín phi uụ ắ ạ ế
    + Tín d ng dài h n: phát hành trái phi u, công trái ụ ạ ế



  

HÌNH TH C TÍN D NGỨ Ụ

Đ i t ng tr  nố ượ ả ợ

 Tín d ng tr c ti p: là hình th c tín d ng mà ng i đi ụ ự ế ứ ụ ườ
vay cũng là ng i tr c ti p tr  n .ườ ự ế ả ợ

 Tín d ng gián ti p: là hình th c tín d ng mà trong đó ụ ế ứ ụ
ng i đi vay và ng i tr  n  là 2 đ i t ng khác nhau.ườ ườ ả ợ ố ượ



  

CH C NĂNG & VAI TRÒ C A Ứ Ủ
TÍN D NGỤ
Ch c năng c a tín d ngứ ủ ụ
Có 2 ch c năng:ứ
Phân ph i tài nguyên c a xã h i:ố ủ ộ  đ c th c hi n b ng 2 ượ ư ệ ằ

cách:
 Phân ph i tr c ti p: t  ch  th  t m th i th a v n cho ch  ố ự ế ừ ủ ể ạ ờ ừ ố ủ

th  t m th i thi u v n. Ph ng pháp này đ c th c hi n ể ạ ờ ế ố ươ ượ ự ệ
trong quan h  tín d ng th ng m i và vi c phát hành trái ệ ụ ươ ạ ệ
phi u c a các công ty.ế ủ

 Phân ph i gián ti p: phân ph i thông qua các t  ch c tài ố ế ố ổ ứ
chính trung gian nh  ngân hàng, HTX tín d ng, công ty tài ư ụ
chính. Trong đó phân ph i qua ngân hàng chi m v  trí quan ố ế ị
tr ng nh t. Ngân hàng t p trung v n t  các xí nghi p, cá ọ ấ ậ ố ừ ệ
nhân làm ngu n v n cho vay, m c khác ngân hàng phân ồ ố ặ
ph i ngu n v n đó d i hình th c c p tín d ng cho doanh ố ồ ố ướ ứ ấ ụ
nghi p, cá nhân.ệ



  

CH C NĂNG & VAI TRÒ C A Ứ Ủ
TÍN D NGỤ

Thúc đ y l u thông và s n xu t hàng hóa phát tri n: ẩ ư ả ấ ể

 Kh  năng t o ti n c a ngân hàng th ng m i thông qua ả ạ ề ủ ươ ạ
ho t đ ng tín d ng. T  ho t đ ng này ngân hàng t o ra ạ ộ ụ ừ ạ ộ ạ
ti n ph c v  cho s n xu t làm tăng ph ng ti n ph c ề ụ ụ ả ấ ươ ệ ụ
v  quá trình s n xu t và l u thông hàng hóa.ụ ả ấ ư

 Ti n do ngân hàng t o ra: ti n t  (ti n gi y và ti n kim ề ạ ề ệ ề ấ ề
lo i không đ  giá tr ) và bút t .ạ ủ ị ệ



  

CH C NĂNG & VAI TRÒ C A Ứ Ủ
TÍN D NGỤ

Vai trò c a tín d ngủ ụ   
 Đáp ng nhu c u v n đ  duy trì quá trình s n ứ ầ ố ể ả

xu tđ c liên t c và đ ng th i góp ph n đ u t  phát ấ ượ ụ ồ ờ ầ ầ ư
tri n kinh t .ể ế

 Thúc đ y quá trình t p trung v n và t p trung s n ẩ ậ ố ậ ả
xu t.ấ

 Tài tr  cho các ngành kinh t  kém phát tri n và ngành ợ ế ể
kinh t  mũi nh n.ế ọ

 Góp ph n tác đ ng đ n vi c tăng c ng ch  đ  h ch ầ ộ ế ệ ườ ế ộ ạ
toán kinh t  c a các doanh nghi p.ế ủ ệ

 T o đi u ki n đ  phát tri n các quan h  kinh t  v i ạ ề ệ ể ể ệ ế ớ
n c ngoài.ướ



  

TÍN D NG QU C T  Ụ Ố Ế

Khái ni m:ệ
Tín d ng qu c t  là kho n vay m n s  d ng v n ụ ố ế ả ượ ử ụ ố

l n nhau gi a các n c đ c th c hi n thông ẫ ữ ướ ượ ự ệ
qua chính ph , t  ch c nhà n c, các t  ch c tài ủ ổ ứ ướ ổ ứ
chính qu c t , ngân hàng, công ty, cá nhân…ố ế



  

TÍN D NG QU C TỤ Ố Ế
u đi m:Ư ể
- V n vay ch  y u d i d ng ti n t  nên ng i nh n đ u t  ố ủ ế ướ ạ ề ệ ườ ậ ầ ư
d  chuy n thành các ph ng ti n đ u t  khác phù h p v i ễ ể ươ ệ ầ ư ợ ớ
m c đích yêu c u.ụ ầ
- N c ti p nh n đ u t  toàn quy n s  d ng v n đ u t  cho ướ ế ậ ầ ư ề ử ụ ố ầ ư
các m c đích riêng c a mình.ụ ủ
- Ch  đ u t  n c ngoài có thu nh p n đ nh thông qua lãi ủ ầ ư ướ ậ ổ ị
su t ti n vay, không ph  thu c vào hi u qấ ề ụ ộ ệ aủ  ho t đ ng c a ạ ộ ủ
v n đố u t .ầ ư  

Nh c đi m:ượ ể
- Hi u qu  s  d ng v n có thệ ả ử ụ ố ể không cao do bên n c ngoài ướ
không tr c ti p đi u hành mà hoàn toàn ph  thu c vào n c ự ế ề ụ ộ ướ
đi vay.
- Nhi u n c ch  đ u t  thông qua hình th c này đã trói ề ướ ủ ầ ư ứ
bu c các n c ti p nh n đ u t  vào vùng nh h ng c a ộ ướ ế ậ ầ ư ả ưở ủ
mình.



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Tín d ng th ng m iụ ươ ạ
     Tín d ng th ng m i là quan h  tín d ng phát sinh trên c  ụ ươ ạ ệ ụ ơ

s  mua bán hàng hóa, cung ng d ch v  gi a các nhà nh p ở ứ ị ụ ữ ậ
kh u v i nhau theo h p đ ng ngoai th ng. Th c ch t tín ẩ ớ ợ ồ ươ ự ấ
d ng th ng m i là hình th c mua bán ch u gi a các n c ụ ươ ạ ứ ị ữ ướ
v i nhau. ớ

Tín d ng th ng m i đ c th c hi n d i hình th c sau:ụ ươ ạ ượ ự ệ ướ ứ
 Tín d ng th ng m i c p cho nhà xu t kh u.ụ ươ ạ ấ ấ ẩ
 Tín d ng th ng m i c p cho nhà nh p kh u.ụ ươ ạ ấ ậ ẩ
 Tín d ng c a các nhà môi gi i c p cho các nhà xu t kh uụ ủ ớ ấ ấ ẩ



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

 Tín d ng th ng m i c p cho nhà xu t kh uụ ươ ạ ấ ấ ẩ
Nhà nh p kh u cung c p tín d ng d i hình th c ng ậ ẩ ấ ụ ướ ứ ứ

tr c ti n hàngướ ề  cho nhà xu t kh u. S  ti n ng tr c ấ ẩ ố ề ứ ướ
đ c hoàn tr  b ng cách kh u tr  d n sau m i chuy n ượ ả ằ ấ ừ ầ ỗ ế
giao hàng theo nh ng cách nh  sau:ữ ư

  + Kh u tr  theo t  l  c  đ nh sau m i chuy n giao hàng.ấ ừ ỷ ệ ố ị ỗ ế
  + Kh u tr  theo t  l  tăng d n sau m i chuy n giao ấ ừ ỷ ệ ầ ỗ ế

hàng.

  + Kh u tr  m t l n vào chuy n giao hấ ừ ộ ầ ế àng cu i cùng.ố



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

 Tín d ng th ng m i c p cho nhà nh p kh uụ ươ ạ ấ ậ ẩ
 Đây là loai tín d ng do nhà xu t kh u c p cho nhà nh p ụ ấ ẩ ấ ậ

kh u b ng các hình th c sau:ẩ ằ ứ
  + Tín d ng m  tài kho nụ ở ả : trên c  s  h p đ ng ngo i ơ ở ợ ồ ạ

th ng đ c ký k t, nhà xu t kh u m  tài kho n sau ươ ượ ế ấ ẩ ở ả
m i l n giao hỗ ầ àng ghi n  cho nhà nh p kh u, đ nh kỳ ợ ậ ẩ ị
nhà nh p kh u thanh toán n  cho nhà xu t kh u.ậ ẩ ợ ấ ẩ

  + Tín d ng ch p nh n h i phi uụ ấ ậ ố ế : Nhà xu t kh u sau ấ ẩ
khi giao hàng, ký phát h i phi u trố ế ả ch m (h i phi u ậ ố ế
có kỳ h n) đòi tiạ ền nhà nh p kh u. Nhà nh p kh u có ậ ẩ ậ ẩ
nghĩa v  ký chụ ấp nh n hậ ối phiếu, cam k t thanh toán ế
h i phi u đúng h n.ố ế ạ



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

 Tín d ng c a các nhà môi gi i c p cho các nhà ụ ủ ớ ấ
xu t kh uấ ẩ

 Nh ng ng i môi gi i c p tr c ti p cho các nhà kinh doanh ữ ườ ớ ấ ự ế
xu t kh u khi có nhu c u v n. Th c ch t ngu n ấ ẩ ầ ố ự ấ ồ v n này ố
là c a ngân hủ àng mà ng i môi gi i đóng vai trò ườ ớ trung 
gian. 

 Nh ng ng i môi gi i ho t đ ng kinh doanh m t cách h p ữ ườ ớ ạ ộ ộ ợ
pháp d i hình th c các công ty đ c l p, b ng ngu n ướ ứ ộ ậ ằ ồ
vốn c a ngân hàng th c hi n các nghi p v  tín d ng nh  ủ ự ệ ệ ụ ụ ư
chi t kh u h i phi u, ch p nh n h i phi u, c m c  ế ấ ố ế ấ ậ ố ế ầ ố
ch ng t , hứ ừ àng hóa…



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Tín d ng ngân hàngụ

 Tín d ng ngân hụ àng là quan h  tín d ng mà các ngân ệ ụ
hàng cung c p v n cho các nhà xu t nh p kh u, đa s  ấ ố ấ ậ ẩ ố
là các kho n tín d ng ng n h n đ c th c hi n d i ả ụ ắ ạ ượ ự ệ ướ
các hình th c sau:ứ

 Tín d ng ngân hàng c p cho nhà xu t kh uụ ấ ấ ẩ
 Tín d ng ngân hàng c p cho nhà nh p kh uụ ấ ậ ẩ



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

 Tín d ng ngân hàng c p cho nhà xu t kh uụ ấ ấ ẩ
Các ngân hàng cho nhà xu t kh u vay d i hình th c chi t ấ ẩ ướ ứ ế

kh u h i phi u ch a đ n h n thanh toán, có nghĩa là ấ ố ế ư ế ạ
ngân hàng mua l i h i phi u tr c khi đ n h n thanh ạ ố ế ướ ế ạ
toán và h i phi u thu c quy n s  h u c a ngân hố ế ộ ề ở ữ ủ àng, 
khi đ n h n ngân hế ạ àng s  thu h i nẽ ồ .ợ  

 Tín d ng ngân hàng c p cho nhà nh p kh uụ ấ ậ ẩ
 Các ngân hàng cho nhà nh p kh u vay đ  thanh toán hậ ẩ ể àng 

nh p kh u d i hình th c ch p nh n, các ngân hậ ẩ ướ ứ ấ ậ àng 
thay m t nhà nh p kh u ký ch p nh n h i phi u, cho vay ặ ậ ẩ ấ ậ ố ế
đ  m  L/C, cho vay đ  thanh toán hể ở ể àng nh p kh u…ậ ẩ



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Tín d ng nhà n cụ ướ
   Tín d ng nhà n c ph n ánh quan h  tín d ng gi a ụ ướ ả ệ ụ ữ

chính ph  các n c v i nhau, ho c gi a chính ph  v i ủ ườ ớ ặ ữ ủ ớ
các t  ch c tài chính-ti n t  qu c t  trên c  s  các hi p ổ ứ ề ệ ố ế ơ ở ệ
đ nh vay v n đã đ c ký k t, ho c gi a chính ph  v i ị ố ượ ế ặ ữ ủ ớ
các t  ch c cá nhân  n c ngoài.ổ ứ ở ướ

Căn c  vào th i h n tín d ng, tín d ng nhà n c bao g m:ứ ớ ạ ụ ụ ướ ồ
 Tín d ng ng n h nụ ắ ạ
 Tín d ng trung và dài h nụ ạ
 Vi n tr  phát tri n chính th c ODAệ ợ ể ứ



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Vi n tr  phát tri n chính th c ODA:ệ ợ ể ứ  là các kho n vi n ả ệ
tr  cho vay u đãi c a các chính ph , các h  th ng c a ợ ư ủ ủ ệ ố ủ
t  ch c liên hi p qu c, các t  ch c phi chính ph , các ổ ứ ệ ố ổ ứ ủ
t  ch c tài chính qu c t  dành cho chính ph  và nhân ổ ứ ố ế ủ
dân các n c đang phát tri n nh m thúc đ y phát tri n ướ ể ằ ẩ ể
kinh t  và phúc l i c a các n c này.ế ợ ủ ướ

            



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Đ c đi mặ ể :
+ Các nhà tài tr  không tr c ti p đi u hành d  án.ợ ự ế ề ự
+ Ngu n ODA g m các kho n vay u đãi, trong đó có ồ ồ ả ư
m t t  l  nh t đ nh là vi n tr  không hoàn l i.ộ ỷ ệ ấ ị ệ ợ ạ
+ Các n c nh n ODA ph i h i đ  m t s  đi u ki n ướ ậ ả ộ ủ ộ ố ề ệ
nh t đ nh m i đ c nh n tài tr .ấ ị ớ ượ ậ ợ
+ Ch  y u dành h  tr  cho các d  án đ u t  vào c  s  ủ ế ỗ ợ ự ầ ư ơ ở
h  t ng nh  giao thong v n t i, giáo d c, y t ...ạ ầ ư ậ ả ụ ế



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Trái phi u qu c tế ố ế
    Trái phi u qu c t  là gi y n  ế ố ế ấ ợ đ c chính ph  ho c ượ ủ ặ

doanh nghi p phát hành ra trên th  tr ng v n qu c t  ệ ị ườ ố ố ế
đ  huy đ ng v n đ u t  b ng ngo i t .     ể ộ ố ầ ư ằ ạ ệ

Tháng 10/2005 chính ph  Vi t Nam l n đ u tiên phát hành ủ ệ ầ ầ
trái phi u ra th  tr ng qu c t . có 750 tri u USD trái ế ị ườ ố ế ệ
phi u đ c bán v i lãi su t danh nghĩa 7.125%/nămế ượ ớ ấ



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Phát hành trái phi u ra th  tr ng tài chế ị ườ ính qu c tố ế
Tác đ ng tích c cộ ự
 C u n i gi a th  tr ng v n trong n c v i th  tr ng tài ầ ố ữ ị ườ ố ướ ớ ị ườ

chính qu c tố ế
 Phát hành trái phi u qu c t  s  t o ra s  c nh tranh ế ố ế ẽ ạ ự ạ

trên th  tr ng v n trong n c v i th  tr ng v n n c ị ườ ố ướ ớ ị ườ ố ướ
ngoài

 Trái phi u qu c t  cho phép xác đ nh đi m chu n c a ế ố ế ị ể ẩ ủ
qu c gia phát hành trái phi u trên th  tr ng v n qu c ố ế ị ườ ố ố
t  và s  là đi u ki n tài chính đ u vào c a các d  án ế ẽ ề ệ ầ ủ ự
đ u t  trong n cầ ư ướ

 Đ i v i nh ng n c có th  tr ng tài chính phát tri n, ố ớ ữ ướ ị ườ ể
ngân sách nhà n c th ng d , trái phi u qu c t  còn ướ ặ ư ế ố ế
đóng vai trò là công c  đ  th c hi n chính sách qu n lý ụ ể ự ệ ả
n  qu c giaợ ố



  

CÁC HÌNH TH C TÍN D NG QU C TỨ Ụ Ố Ế

Tác đ ng tiêu c cộ ự
 Ch p nh n lãi su t th  tr ngấ ậ ấ ị ườ
 Tuân th  các nguyên t c và th  t c pháp lý qu c tủ ắ ủ ụ ố ế
 Ph i xây d ng k  ho ch s  d ng có hi u qu  ngay ti n ả ự ế ạ ử ụ ệ ả ề

thu đ c t  phát hành trái phi u qu c t  ượ ừ ế ố ế
 Có k  ho ch c  th  trong thanh toán n  g c và lãi trái ế ạ ụ ể ợ ố

phi u khi đáo h nế ạ
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